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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  


BẢN THUYẾT MINH CHI TIẾT
Thông tư hướng dẫn hoạt động thanh toán, chuyển tiền song phương giữa Việt Nam - Lào


I. Sự cần thiết xây dựng Thông tư 

- Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam và Lào thời gian qua đã đặc biệt quan tâm tới việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, nâng cao tinh thần đoàn kết đặc biệt, củng cố và phát triển hợp tác kinh tế giữa hai nước trên mọi lĩnh vực trong đó có quan hệ hợp tác thanh toán song phương bằng đồng bản tệ. Hoạt động thanh toán song phương bằng đồng bản tệ giữa hai nước Việt Nam – Lào đã được triển khai từ lâu và được thể hiện tại các văn bản như Hiệp định về thanh toán và hợp tác giữa NHTW hai nước và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Tuy nhiên, do nhiều yếu tố như thương mại song phương chưa phát triển, giá trị đồng bản tệ chưa cao, đồng bản tệ chưa phải đồng tiền thanh toán mạnh…, do đó, hoạt động thanh toán bằng đồng bản tệ trong thương mại hai nước còn khiêm tốn, chưa đáp ứng được nhu cầu hợp tác giữa hai nước.

- Nhằm thúc đẩy hoạt động thanh toán bằng đồng bản tệ, hiện nay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao phối hợp với Ngân hàng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (NHCHDCND) Lào nghiên cứu, đề xuất các biện pháp thúc đẩy sử dụng đồng nội tệ trong giao dịch thanh toán, chuyển tiền, đầu tư và vay nợ giữa hai nước.

- Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ đầu tư và viện trợ giữa Việt Nam với Lào ban hành kèm theo Quyết định 845
 đã được thực hiện trong thời gian dài, vì vậy phát sinh một số bất cập, vướng mắc cũng như có những nội dung không còn phù hợp với thực tiễn mới, cụ thể: (i) cơ sở pháp lý làm căn cứ xây dựng quy định không còn phù hợp; (ii) một số nội dung quy định trong Quy chế thanh toán không còn phù hợp thực tế; và (iii) cần thiết bổ sung một số quy định để đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới.

Vì vậy, để đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý trong hoạt động ngoại hối, phù hợp chủ trương, định hướng và thực tiễn hoạt động thương mại Việt Nam – Lào, NHNN cần xây dựng Thông tư hướng dẫn hoạt động thanh toán, chuyển tiền song phương giữa Việt Nam – Lào. 
II. Định hướng xây dựng Thông tư
- Hướng dẫn Hiệp định thanh toán và hợp tác giữa NHTW Việt Nam và Lào, và Điều 6 về thanh toán và chuyển khoản tại Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào, hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm tạo thuận lợi, thúc đẩy việc sử dụng đồng Việt Nam (VND) và đồng kíp Lào (LAK) trong thanh toán, chuyển tiền đối với hoạt động thương mại, đầu tư, vay nợ giữa hai nước Việt Nam và Lào.

- Nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát Nhà nước trong hoạt động sử dụng đồng tiền của nước có chung biên giới.

- Phù hợp với mục tiêu, định hướng điều hành chính sách tiền tệ, ngoại hối và yêu cầu thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển hợp tác song phương hai nước Việt Nam và Lào.

III. Một số nội dung chính tại dự thảo Thông tư
1) Phạm vi điều chỉnh:

- Dự thảo Thông tư hướng dẫn cụ thể các nội dung liên quan đến thanh toán, chuyển tiền trong hoạt động mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ giữa hai nước Việt Nam – Lào, cũng như một số nội dung về quản lý ngoại hối khác có liên quan như: sử dụng tài khoản LAK, hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối liên quan đến đồng LAK của TCTD…
- Đối với việc thanh toán, chuyển tiền đầu tư, vay nợ, tài trợ, viện trợ bằng VND, ngoại tệ (bao gồm cả LAK) được thực hiện theo các quy định tại Pháp lệnh ngoại hối (đã được sửa đổi, bổ sung), Nghị định 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh ngoại hối và Pháp lệnh ngoại hối sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. Vì vậy, dự thảo Thông tư quy định nguyên tắc việc thanh toán, chuyển tiền cho các hoạt động đầu tư, vay nợ, tài trợ, viện trợ song phương Việt Nam – Lào được thực hiện theo các quy định quản lý ngoại hối liên quan.
2) Đồng tiền, phương thức thanh toán, chuyển tiền:
- Dự thảo Thông tư quy định đồng tiền thanh toán, chuyển tiền trong hoạt động mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ giữa Việt Nam – Lào là VND, LAK hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi khác. 

- Phương thức thanh toán, chuyển tiền bao gồm: (i) Thanh toán, chuyển tiền bằng VND, LAK hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi qua ngân hàng được phép; (ii) Thanh toán phần chênh lệch bằng VND, LAK hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi trong giao dịch bù trừ hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu với hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu trong hoạt động thương mại biên giới Việt Nam – Lào.
3) Sử dụng tài khoản LAK của người cư trú là tổ chức, cá nhân và người không cư trú là tổ chức, cá nhân Lào:

Hiện nay, hoạt động sử dụng tài khoản ngoại tệ của người cư trú là tổ chức, cá nhân và người không cư trú là tổ chức, cá nhân được hướng dẫn tại Thông tư số 16/2014/TT-NHNN
, tuy nhiên, quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 16 đã loại trừ việc hướng dẫn sử dụng tài khoản đồng tiền của nước có chung biên giới với Việt Nam, do đó phải có quy định đối với các nội dung nêu trên. Trên cơ sở đó, dự thảo Thông tư hướng dẫn nội dung sử dụng tài khoản LAK của tổ chức, cá nhân người cư trú và tổ chức, cá nhân người không cư trú Lào mở tại các ngân hàng được phép.
4) Quy định đối với các hoạt động ngoại hối khác: 
- Dự thảo Thông tư quy định về nguyên tắc hợp tác thanh toán giữa ngân hàng hai nước: (i) Ngân hàng được phép được mở tài khoản LAK hoặc VND cho các ngân hàng của Lào để phục vụ hoạt động thanh toán, chuyển tiền song phương cho các tổ chức, cá nhân hai nước; (ii) Phương thức thanh toán, quản lý tài khoản và các nội dung khác thực hiện theo thỏa thuận giữa ngân hàng hai nước trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật mỗi nước.
- Dự thảo Thông tư quy định cho phép người cư trú là tổ chức được mở tài khoản thanh toán bằng VND tại các ngân hàng tại Lào phục vụ cho các mục đích liên quan đến hoạt động thu chi đối với các giao dịch vãng lai, các giao dịch vốn và các giao dịch được phép tại Lào trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật của hai nước. 
5) Quy định trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới:

Thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động thanh toán trong thương mại biên giới Việt Nam – Lào; và phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện quản lý hoạt động ngoại hối trên địa bàn.
6) Quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và của ngân hàng được phép:

- Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xuất trình các giấy tờ, chứng từ theo quy định của ngân hàng được phép khi thực hiện các giao dịch ngoại hối và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các loại giấy tờ, chứng từ đã xuất trình.
- Ngân hàng được phép có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, lưu giữ các giấy tờ, chứng từ phù hợp với các giao dịch thực tế và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên khi thỏa thuận hợp tác thanh toán với ngân hàng của Lào.


� Quyết định 845/2004/QĐ-NHNN ban hành Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và viện trợ giữa Việt Nam và Lào.


� Thông tư số 16/2014/TT-NHNN ngày 01/06/2014 hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép.






